
    

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN B 

THÀNH PHỐ C 

           44/2022/HSST 

Ngày: 26-8-2022 

                                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

                     NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B, THÀNH PHỐ C 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Quyên 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Việt Thành 

2. Ông Lý Thanh Bình 

 - Thư ký phiên tòa: Thạch Thị Thi – Thư ký Tòa     hâ  dâ  quậ  B, 

thà h ph  C. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B, thành phố C tham gia phiên 

tòa: Ông Võ Long Hải – Kiểm   t viê . 

Ngày 26 tháng 8  ăm 2022 tại trụ  ở Toà     hâ  dâ  quậ  B xét xử  ơ thẩm 

cô g khai vụ    hì h  ự thụ lý     42/2022/HSST ngày 29 tháng 7  ăm 2022 theo 

Quyết đị h đưa vụ    ra xét xử   : 403/2022/QĐ-TA ngày 01 tháng 8  ăm 2022, 

đ i với bị c o  

Nguyễ  Qu c Th,  i h  ăm 1993 tại C; giới tí h  Nam; qu c tịch  Việt Nam; 

dâ  tộc  Ki h; tô  gi o  Khô g; nghề  ghiệp  Khô g; trì h độ học vấ   10/12; nơi 

ĐKTT  S  46/7, Khu vực 2, phườ g Tr, quậ  B, thà h ph  C; nguyên  quán: 

Phước T, Ô, C; co  ô g Nguyễ  Ngọc Th1 và bà Nguyễ  Thị H (   g); khô g có 

vợ co ; tiề    , tiề   ự  Khô g. 

 ị c o bị  p dụ g biệ  ph p cấm đi khỏi  ơi cư trú.  ị c o có mặt tại phiê  

tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật  ư Nguyễ  Hữu Ph, Vă  phò g luật  ư 

Nguyễ  Hữu Ph, Đoà  luật  ư thà h ph  C. Có mặt 

Người liên quan  Ô g Nguyễ  Qu c N,  i h  ăm 1986; Địa chỉ  S  46/7C 

khu vực 2, phườ g Tr, quậ  B, thà h ph  C. Có mặt 

Đại diện gia đình bị hại:  à Lươ g Thị Thủy T,  i h  ăm 1993; Địa chỉ  

399A/6, khu vực Y, phườ g L, quậ  B, thà h ph  C. Vắ g mặt 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tro g hồ  ơ vụ    và diễ  biế  tại phiê  tòa,  ội du g vụ 

   được tóm tắt  hư  au  

Nguyễ  Qu c Th là em họ của Nguyễ  Qu c N. Th ở nhà    46/7C, Khu 

vực 2, phườ g Tr, quậ  B, thà h ph  C. N đa g    g cạ h  hà với Th. Vào kho  g 

19 giờ  gày 10/01/2022 N điều khiể  xe mô tô biể  kiểm  o t 65P8-2465 của mì h 

về  hà đậu trước  â , vẫ  để chìa trong ổ khóa xe. Đế  kho  g 22 giờ cù g  gày, 

thấy xe m y của N đa g để tro g  â   hà, ổ khóa xe cò  cắm chìa khóa thì Th một 

mì h điều khiể  xe mô tô biể  kiểm  o t    65P8 – 2465, tìm  ơi để chơi game. 

Kho  g 30 phút sau, Th điều khiể  xe trở về  hà, đa g đi trê  tuyế  đườ g Qu c 

lộ 91  thì Th gặp bạn tên H1 đa g dẫ  xe đi bộ trê  đườ g  ê  Th điều khiể  xe 

   65P8 – 2465 kè đẩy xe của Hổ về  hà tại phườ g Tr, quậ  B hướ g đi từ quậ  

Ô về quậ  K. Sau đó, Th chạy xe về  hà theo hướ g từ quậ  Ni h Kiều về quậ  Ô. 

Khi đi đế  đoạ  thuộc Km 09, Khu vực 2, phườ g Tr, quậ  B, thà h ph  C. Lúc 

này, Th điều khiể  xe đi vào là  đườ g dà h cho xe ô tô, với vậ  t c kho  g 

70km/giờ,   t với d i phâ  c ch c  đị h. Khi đế  gầ   gã tư khu cô g  ghiệp Tr, 

Th không chú ý qua    t mà quay mặt  hì  qua bê  tr i  ơi có b   ch o. Khi quay 

lại thì x y ra va chạm với ô g Lươ g Hù g S, địa chỉ    01/07, đườ g Lê Hồ g 

Pho g, phườ g B, quậ  B, thà h ph  C đa g đi bộ qua đườ g, hướ g từ lề ph i 

sang lề tr i. Hậu qu  làm ô g Sơ  bị thươ g  ặ g, được đưa đi cấp cứu tại  ệ h 

việ  Đa khoa Tru g ươ g C, đế  kho  g 02 giờ  gày 11/01/2022 thì ô g S tử 

vong.  

Că  cứ biê  b   kh m  ghiệm hiệ  trườ g thì đoạ  đườ g x y ra tại  ạ  

bằ g phẳ g, r i  hựa, ở giữa d i phâ  c ch c  đị h chia một đườ g thà h 02 làn 

đườ g cho xe chạy. Nơi x y ra tai  ạ  thuộc phầ  là  đườ g 01 chiều có hướ g từ 

quậ  K đi quậ  Ô được chia  hỏ thà h 04 là  đườ g được kẻ khô g liề   ét, phân 

tuyế  phâ  chia c c loại phươ g tiệ . Chiều rộ g phầ  đườ g tại vị trí xe mô tô 

65P8-2465 là 16m90, chiều rộ g phầ  đườ g tại vị trí vết cày là 14m90; là  đườ g 

dành cho xe ô tô là 4m30; từ điểm cày vào d i phâ  c ch c  đị h là 3m95. Do 

Nguyễ  Qu c Th điều khiể  xe mô tô đi khô g đú g là  đườ g quy đị h và kém 

quan sát  ê  gây ra tai  ạ  với  gười đi bộ qua đườ g là vi phạm vào kho   1 Điều 

9, kho   4 Điều 11 Luật giao thô g đườ g bộ. Ta g vật thu giữ  01 xe mô tô biể  

kiểm  o t 65P8-2465; 01 hồ  ơ thi l i xe (đã thì đạt kết qu ) ma g tê  Nguyễ  

Qu c Th.  

Tại Kết luậ  gi m đị h ph p y tử thi    05/KLGĐTT-PC09 ngày 21/01/2022 

của Phò g kỹ thuật hì h  ự Cô g a  thà h ph  C kết luậ   Nạ   hâ  Lươ g Hù g 

S tử vo g do dập  ão và xuất huyết  ão  au chấ  thươ g  ọ  ão  ặ g trê  cơ địa 

viêm gan virus C.  

Tại Kết luậ  gi m đị h    66/KLGĐTT-PC09  gày 11/02/2022 của Phò g 

kỹ thuật hì h  ự Cô g a  thà h ph  C kết luậ   mẫu m u tro g   g  ghiệm ghi tê  
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“Lươ g Hù g S,  i h  ăm 1968 thu  gày 11/01/2022” gửi gi m đị h, tìm thấy 

thành phầ  Etha ol (cồ ),  ồ g độ 97,48mg/100m.  

Kết luậ  gi m đị h ph p y tâm thầ     65/KLGĐ  gày 08/4/2022 của Tru g 

tâm ph p y tâm thầ  khu vực Tây Nam  ộ kết luậ  đ i với Nguyễ  Qu c Th. Về y 

học  Trước, tro g,  au khi x y ra vụ việc và hiệ  tại  Đươ g  ự có bệ h lý tâm 

thầ   R i loạ  loại phâ  liệt (F21 – ICD10). Về  ă g lực  Tại thời điểm x y ra vụ 

việc và hiệ  tại  Đươ g  ự hạ  chế kh   ă g  hậ  thức và điều khiể  hà h vi, giai 

đoạ  bệ h thuyê  gi m.  

Qu  trì h điều tra gia đì h của Nguyễ  Qu c Th đã khắc phục hậu qu  cho 

gia đì h  ạ   hâ     tiề  3.000.000 đồ g, đại diệ  gia đì h ô g Lươ g Hù g Sơ  

là bà Lươ g Thị Thủy T đã  hậ     tiề  trê , làm đơ  bãi  ại, khô g yêu cầu khởi 

t  đ i với Th. Ngoài ra, khô g yêu cầu gì kh c. Đ i với xe mô tô biể  kiểm soát 

65P8-2465 qua x c mi h là của a h Nguyễ  Qu c N. Khi Th lấy xe của N đi và 

gây tai  ạ  N khô g hay biết  ê  Cơ qua  c  h   t điều tra đã tr  xe lại cho 

Nguyễ  Qu c N. 

Tại phiê  toà  ơ thẩm, bị c o thừa  hậ  hà h vi phạm tội của mì h  hư  ội 

du g c o trạ g đã truy t .  

Đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  quậ  B, thà h ph  C vẫ  giữ  guyê  qua  

điểm truy t  bị c o về tội da h và điều kho    p dụ g  hư C o trạ g. Đồ g thời, 

phâ  tích hà h vi phạm tội của bị c o; qu  trì h điều tra bị c o thà h khẩ  khai 

b o; gia đì h bị c o đã khắc phục hậu qu  cho gia đì h bị hại và đại diệ  bị hại đã 

có đơ  bãi  ại khô g yêu cầu xử lý hì h  ự đ i với bị c o  ê  được hưở g tì h tiết 

gi m  hẹ tr ch  hiệm hì h  ự quy đị h tại điểm b,   kho   1 Điều 51  ộ luật Hì h 

 ự.  ị c o có  ơi ở rõ rà g, khô g có tiề     tiề   ự.     thâ  bị c o có tiề   ử 

bệ h tâm thầ  và đa g u  g thu c điều trị  ê  khô g cầ  c ch ly bị c o ra khỏi đời 

   g xã hội. Do đó, đề  ghị Hội đồ g xét xử  p dụ g điểm a kho   1 Điều 260, 

Điều 265  ộ luật hì h  ự, tuyê  phạt bị c o Nguyễ  Qu c Th từ 01  ăm đế  01 

 ăm 06 th  g tù  hư g cho hưở g    treo. Thời gia  thử th ch từ 01 đế  03  ăm.  

Vật chứ g của vụ     Cơ qua  Điều tra Cô g a  quậ  B đã tr  lại xe mô tô 

biể  kiểm  o t 65P8-2465 cho Nguyễ  Qu c N. 

Tr ch  hiệm dâ   ự: Đã gi i quyết xo g. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo có ý kiến  Th  g  hất với tội da h và mức hì h 

phạt đề  ghị của đại diệ  Việ  kiểm   t đ i với bị c o. Do hoà  c  h gia đì h của 

bị c o khó khă , b   thâ  bị c o có tiề   ử bệ h tâm thầ  và thườ g xuyê  t i ph t 

ph i đi điều trị bệ h  ê  đề  ghị Hội đồ g xét xử câ   hắc  p dụ g mức hì h phạt 

thấp  hất cho bị c o.  

 ị c o đồ g ý với  ội du g truy t  của Việ  kiểm sát. 
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Người có quyề  lợi,  ghĩa vụ liê  qua   Nguyễ  Qu c N đề  ghị Hội đồ g 

xét xử gi m  hẹ hì h phạt cho bị c o. 

Ph t biểu lời  ói  au cù g, bị c o ă   ă  h i c i xi  Hội đồ g xét xử gi m 

 hẹ hì h phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về hà h vi, quyết đị h t  tụ g của Điều tra viê , Cơ qua  điều tra Cô g 

a  quậ  B, Kiểm   t viê , Việ  kiểm   t  hâ  dâ  quậ  B, thà h ph  C trong quá 

trì h điều tra, truy t  đã thực hiệ  đú g về thẩm quyề , trì h tự, thủ tục quy đị h 

của  ộ luật t  tụ g hì h  ự. Qu  trì h điều tra và tại phiê  tòa bị c o khô g có ý 

kiế  hoặc khiếu  ại về hà h vi, quyết đị h t  tụ g của Cơ qua  tiế  hà h t  tụ g, 

 gười tiế  hà h t  tụ g. Do đó hà h vi, quyết đị h t  tụ g của cơ qua  tiế  hà h t  

tụ g,  gười tiế  hà h t  tụ g đã thực hiệ  là hợp ph p. 

 [2] Lời khai  hậ  tội của bị c o tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các biên 

b   ghi lời khai cùng c c chứ g cứ kh c đã được thu thập hợp ph p có trong hồ  ơ 

vụ   . Hội đồ g xét xử có đủ cơ  ở kết luậ   

Kho  g 22 giờ 00 phút ngày 10/01/2022, Nguyễ  Qu c Th đã tự ý lấy xe 

mô tô biể  kiểm  o t    65P8-2465 thuộc quyề   ở hữu của Nguyễ  Qu c N để 

điều khiể  ra khỏi  hà và tìm  ơi chơi game. Kho  g 30 phút  au, Th điều khiể  

xe trở về  hà, đa g đi trê  tuyế  đườ g Qu c lộ 91  thì Th gặp bạ  tê  H đa g 

dẫ  xe đi bộ trê  đườ g  ê  Th điều khiể  xe    65P8 – 2465 kè đẩy xe của Hổ về 

 hà tại phườ g Trà A , quậ  B hướ g đi từ quậ  Ô về quậ  K. Sau đó, Th chạy xe 

về  hà theo hướ g từ quậ  K về quậ  Ô. Khi đi đế  đoạ  thuộc Km 09, Khu vực 2, 

phườ g Tr, quậ  B, thà h ph  C, Th đã chạy vào phầ  đườ g dà h cho xe ô tô, với 

vậ  t c kho  g 70km/giờ,   t với d i phâ  c ch c  đị h  hư g thiếu qua    t dẫ  

đế  va chạm với ô g Lươ g Hù g S đa g đi bộ qua đườ g. Hậu qu  làm cho ô g 

Sơ  bị thươ g  ặ g và đế  02 giờ  gày 11/01/2022 thì tử vo g. Hà h vi của 

Nguyễ  Qu c Th đã xâm phạm đế  tí h mạ g của ô g Sơ . C o trạ g Việ  kiểm 

  t truy t  bị c o Nguyễ  Qu c Th về tội Vi phạm quy đị h về tham gia giao thô g 

đườ g bộ theo quy đị h tại điểm a kho   1 Điều 260  ộ luật hì h  ự là có că  cứ. 

 [3] Về tí h chất, mức độ, hà h vi phạm tội   ị c o Nguyễ  Qu c Th đủ tuổi 

chịu tr ch  hiệm hì h  ự.  ị c o biết rõ lái xe với t c độ cao, đi xe khô g đú g là  

đườ g, thiếu qua    t là tr i quy đị h ph p luật và có thể gây  guy hiểm cho b   

thân cũ g  hư cho  gười kh c. Như g bị c o đã cẩu th , chủ qua  vào đêm khuya, 

đườ g vắ g, khô g tập tru g khi l i xe, không  hì  về phía trước dẫ  đế  việc va 

chạm, hậu qu  làm cho ô g Lươ g Hù g Sơ  tử vo g. 
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[4] Về tì h tiết gi m  hẹ, tă g  ặ g tr ch  hiệm hì h  ự  Theo hồ  ơ thể 

hiệ  tro g qu  trì h điều tra và tại phiê  tòa hôm  ay, bị c o thà h khẩ  khai b o, 

ă   ă  h i c i. Gia đì h bị c o đã bồi thườ g xo g thiệt hại cho phía gia đì h bị 

hại; bị hại có đơ  yêu cầu rút khởi t  và bãi  ại đ i với bị c o nên được hưở g tì h 

tiết gi m  hẹ tr ch  hiệm hì h  ự tại điểm b,   kho   1 và kho   2 Điều 51  ộ luật 

hì h  ự; bị c o khô g có tì h tiết tă g  ặ g tr ch  hiệm hì h  ự; bị c o có  hâ  

thâ  t t, có  ơi ở rõ rà g.     thân bị c o có tiề   ử bệ h tâm thầ , điều trị lầ  đầu 

vào  ăm 2009, có t i ph t bệ h ph i điều trị  hiều lầ . Sau thời điểm x y ra tai 

 ạ , bị c o tiếp tục ph t bệ h, đi điều trị bệ h tâm thầ  tại  ệ h việ  tâm thầ  

thà h ph  C và cò  u  g thu c hà g  gày theo đơ  thu c b c  ĩ chỉ đị h. Theo kết 

luậ  gi m đị h của Tru g tâm ph p y tâm thầ  khu vực Tây Nam  ộ kết luậ   

Trước, tro g và  au khi vụ việc x y ra thì bị c o có bệ h lý tâm thầ   R i loạ  tâm 

thầ  phâ  liệt (F21-IC10)  ê   hậ  thức của bị c o có bị giới hạ . Do vậy, Hội 

đồ g xét xử xét thấy không cầ  thiết c ch ly bị c o ra khỏi đời    g xã hội, khô g 

 p dụ g hì h phạt tù giam đ i với bị c o  hằm thể hiệ  chí h   ch khoa  hồ g của 

ph p luật. Đại diệ  việ  kiểm   t đề  ghị  p dụ g hì h phạt tù  hư g cho bị c o 

hưở g    treo là phù hợp  ê  chấp  hậ .  

[5] Tr ch  hiệm dâ   ự   ị c o đã bồi thườ g xo g, gia đì h bị hại khô g 

yêu cầu gì thêm  ê  ghi  hậ . 

[6] Xử lý vật chứ g  Cơ qua  c  h   t điều tra đã tr  xe mô tô biể  kiểm 

 o t    65P8-2465 cho Nguyễ  Qu c N là phù hợp  ê  Hội đồ g xét xử khô g đặt 

ra xem xét. 

[7] Án phí:  ị c o ph i chịu    phí hì h  ự  ơ thẩm theo quy đị h. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố:  ị c o Nguyễ  Qu c Th phạm tội “Vi phạm quy đị h về tham 

gia giao thô g đườ g bộ”. 

 2. Că  cứ vào điểm a kho   1 Điều 260, Điều 50, điểm b, s kho   1, kho   2                                                                                                                                                                     

Điều 51, Điều 65  ộ luật Hì h  ự;  

Xử phạt   ị c o Nguyễ  Qu c Th 01 (một)  ăm tù  hư g cho hưở g    

treo. Thời gia  thử th ch 02  ăm tí h từ  gày tuyê      ơ thẩm. 

Giao bị c o Nguyễ  Qu c Th cho Ủy ba   hâ  dâ  phườ g Tr, quậ  B, 

thà h ph  C gi m   t, gi o dục tro g thời gia  thử th ch. Trườ g hợp bị c o thay 

đổi  ơi cư trú thì thực hiệ  theo quy đị h tại kho   1 Điều 69 Luật thi hà h    hì h 

 ự. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/luat-thi-hanh-an-hinh-su-2010-108086.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/luat-thi-hanh-an-hinh-su-2010-108086.aspx
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Tro g thời gia  thử th ch,  gười được hưở g    treo c  ý vi phạm  ghĩa vụ 

02 lầ  trở lê  thì Tòa    có thể quyết đị h buộc  gười được hưở g    treo ph i 

chấp hà h hì h phạt tù của b      đã cho hưở g    treo. 

5. Trách nhiệm dân sự: Đã gi i quyết xo g. 

6. Xử lý vật chứng: Đã gi i quyết xo g. 

7. Án phí: Áp dụ g Điều 23 Nghị quyết    326/2016/U TVQH14  gày 

30/12/2016 của Ủy ba  thườ g vụ Qu c Hội quy đị h về mức thu, miễ , gi m, thu, 

 ộp, qu   lý và  ử dụ g    phí và lệ phí Tòa   .  

Bị c o Nguyễ  Qu c Th ph i chịu 200.000 đồ g (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hì h  ự  ơ thẩm. 

8. Quyền kháng cáo: Bị cáo,  gười có quyề  lợi,  ghĩa vụ liê  qua  được 

quyề  kh  g c o tro g hạ  15  gày kể từ  gày tuyê    , đại diệ  bị hại được 

quyề  kh  g c o b      tro g thời hạ  15  gày kể từ  gày  hậ  được b      để 

yêu cầu Tòa     hâ  dâ  thà h ph  C xét xử theo trì h tự phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- TAND TP. C; 

- VKSND Q. B; 

- CA Q. B; 

- Chi cục THADS Q.B; 

- Sở Tư ph p TP. C; 

-  ị c o; đại diệ  bị hại;NLQ; 

- UBND phườ g Tr; 

- Lưu hồ  ơ, TA.                                                                                    

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 Nguyễn Thúy Quyên 
  


